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TÓM TẮT 

Thí nghiệm trong chậu được tiến hành tại nhà lưới thuộc Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong 

vụ mùa năm 2022 nhằm đánh giá bốn dòng lúa mang gene bông khỏe (WFP1). Đặc điểm quang hợp được theo dõi 

ở giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu, trỗ và chín sáp trong khi năng suất hạt được theo dõi ở giai đoạn thu hoạch . Kết quả 

cho thấy các dòng lúa mới có cường độ quang hợp và các chỉ tiêu liên quan như độ dẫn khí khổng, cường độ thoát 

hơi nước và chỉ số SPAD tương đương với dòng đối chứng IRBB ở các giai đoạn sinh trưởng. Khối lượng và tốc độ 

tích lũy chất khô của các dòng lúa thí nghiệm tương đương với đối chứng ở giai đoạn từ đẻ nhánh hữu hiệu đến trỗ, 

nhưng các chỉ tiêu này ở dòng D7 vượt đối chứng ở giai đoạn từ trỗ đến chín đến chín sáp. Tất cả các dòng lúa thí 

nghiệm đều vượt trội về các số gié cấp 1/bông (17,1-20,1), số gié cấp 2/bông (65,7-73,2) và số hạt/bông  

(177,6-226,4) so với đối chứng. Ba dòng lúa cải tiến (D2, D5 và D7) có năng suất hạt vượt đối chứng ở mức ý nghĩa 

với mức từ 13,6 đến 32,0%. Dòng D7 có năng suất cao nhất do vượt trội về số hạt/bông, quang hợp khi trỗ và tốc độ 

tích lũy chất khô ở giai đoạn chín. 

Từ khóa: Gen WFP1, gié cấp 1, số hạt/bông, năng suất cá thể, quang hợp.  

Photosynthesis and Grain Yield Characters  
of New Promising Rice Lines with Wealthy Farmer’s Panicle (WFP1) Gene 

ABSTRACT 

The pot experiment was conducted in the nethouse of the Faculty of Agronomy - Vietnam National University of 

Agriculture in 2022 autumn cropping seasons to evaluate the photosynthetic traits at active tillering, flowering and 

dough-ripen stage and grain yield at harvesting stages of four rice lines with wealthy farmer's panicle (WFP1 gene). 

The experimental results showed that these improved rice lines had photosynthetic rates and related characteristics 

such as stomatal conductance, transpiration rate and SPAD value equivalent to the control variety (IRBB) at almost 

the growth stages. These four lines showed a similar amount of dry matter accumulation and plant growth rate in the 

period from effective tillering to heading, but these parameters were surpassed the check variety in D7 line in the 

period from flowering to the dough-ripening stage. All improved rice lines had a significantly larger number of primary 

rachis per panicle (17.1-20.1), number of secondary rachis per panicle (65.7-73.2) and number of spikelets per 

panicle (177.6-226.4) compared with IRBB. The individual yield of three improved lines (D2, D5 and D7) was 

significantly higher in the range of 13.6-32.0% over than check variety. Among new lines, D7 line manifested the 

highest grain yield due to the largest number of spikelets per panicle, higher photosynthetic rate at the flowering 

stage and plant growth rate in period from flowering to the dough-ripening stage. 

Keywords: WFP1 gene, primary rachis, number of spikelets, individual grain yield, photosynthesis. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nëng suçt lúa bð ânh hāĊng lĉn bĊi møi 

quan hệ giąa ngu÷n và săc chăa cþa cây. Ngu÷n 

đāợc đðnh nghïa là sân phèm cþa bû máy quang 

hợp, sĆ vên chuyển vêt chçt tĂ thân về bông 
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lýa, trong khi đò săc chăa là sân phèm cþa tùng 

sø hät trên đćn vð diện tích và khøi lāợng cþa 

hät (Yoshida, 1981). Gene bông khóe WFP1 

(wealthy farmer’s panicle 1) nìm trên nhiễm 

síc thể sø 8, mã hóa cho protein OsSPL14 tham 

gia điều khiển tëng sø lāợng gié cçp 1 Ċ giai 

đoän đæu cþa quá trình hình thành bông. Kết 

quâ täo ra dòng NIL Nipponbare-WFP1 tĂ 

giøng ST12 lai chuyển sang giøng Nippobare có 

trung bình 21,4 gié cçp 1 tëng 85% và sø hät 

trên böng trung bình là 241,6 tëng 51% so vĉi 

giøng Nippobare ban đæu (Miura & cs., 2010). 

Việc nång cao nëng suçt lýa đñi hói phâi cân 

bìng giąa các yếu tø cçu thành nëng suçt, khi 

tëng sø böng trên cåy thāĈng đi kèm vĉi việc 

giâm sø hät trên bông hoặc ngāợc läi (Sui & cs., 

2013). Nghiên cău ânh hāĊng cþa alen WFP1 

trên các giøng indica, Kim & cs. (2018) đã phát 

hiện tác đûng di truyền cþa alen này là rçt 

mänh đøi vĉi cçu trúc bông và ùn đðnh qua các 

vĀ. Nghiên cău gæn đåy cþa Kikuta & cs. (2023) 

khi đánh giá ânh hāĊng cþa gene Gn1a và 

WFP1 tĉi nëng suçt cþa giøng lúa NERICA1 

chî ra rìng câ hai gene đã làm giâm bĉt nhąng 

tác đûng tiêu cĆc lên các thành phæn nëng suçt 

dén đến nëng suçt hät cao hćn. 

Hoät đûng quang hợp cþa cây trong suøt 

quá trình sinh trāĊng góp phæn nång cao nëng 

suçt cây tr÷ng (Yoshida, 1981). Câ cāĈng đû 

quang hợp (CĐQH) lá và hàm lāợng carbon 

không cçu trúc là sân phèm quang hợp trong 

thån lá đều cò tāćng quan thuên vĉi tî lệ hät 

chíc và nëng suçt hät (Đú Thð HāĈng & cs., 

2013; Lê Vën Khánh & cs., 2015). Quang hợp và 

các chî tiêu liên quan đến quang hợp đāợc xem 

nhā là các chî sø về nëng suçt lúa (Andrés & 

cs., 2023). Bên cänh đò quang hợp và tích lÿy 

sân phèm quang hợp cñn liên quan đến chçt 

lāợng gäo trong đò đặc biệt là tích lÿy hàm 

lāợng amylose trong nûi nhÿ, hay thành phæn 

các chçt trong phôi (Pham Van Cuong & cs., 

2022). Nghiên cău biểu hiện cþa gene WFP1 

làm tëng sø hät trên böng đøi vĉi quang hợp, 

tích lÿy chçt khö và nëng suçt hät cþa cây lúa 

là điều cæn thiết nhìm cung cçp thông tin cho 

công tác chõn täo giøng và canh tác lúa.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Trung tâm Khoa hõc Sinh hõc và Công 

nghệ sinh hõc (Bioscience and Biotechnology 

Center - BBC), Đäi hõc Nagoya, Nhêt Bân đã 

thành công trong lai chuyển gene WFP1 tĂ 

giøng ST12 vĉi IRBB täo ra các dòng vêt liệu 

mang câ gene WFP1 và mang các gene kháng 

bäc lá Xa4, Xa5, Xa12 và Xa21, đã chuyển giao 

cho Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam tĂ thế hệ 

BC3F3. TĂ ngu÷n vêt liệu này, Trung tâm 

Nghiên cău Cây tr÷ng Việt Nam và Nhêt Bân, 

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam đã chõn đāợc 

các dòng D2, D4, D5 và D7 Ċ thế hệ BC3F8, các 

dñng này đāợc kiểm tra có mang gene WFP1 và 

các gene kháng bệnh bäc lá, cò đặc điểm sinh 

trāĊng, hình thái gæn giøng IRBB nhāng cò sø 

hät/bông cao. Dòng IRBB dùng làm giøng đøi 

chăng IRBB là dòng indica câi tiến mang gene 

kháng bệnh bäc lá do IRRI chõn täo bìng cách 

lai chuyển các gene kháng bệnh bäc lá vào giøng 

IR24. Hät giøng cþa 5 dñng lýa trong đò 4 dñng 

mĉi chõn täo (D2, D4, D5 và D7) và dñng đøi 

chăng IRBB đāợc sĄ dĀng trong thí nghiệm này.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thí nghiệm chậu trong nhà lưới 

Thí nghiệm đāợc tiến hành trong vĀ mùa 

tĂ tháng 6 đến tháng 10 nëm 2022 täi nhà lāĉi 

cþa Trung tâm Nghiên cău Cây tr÷ng Việt Nam 

và Nhêt Bân, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Thí nghiệm đāợc bø trí theo khøi ngéu nhiên, 

g÷m 5 khøi, múi khøi g÷m 4 dòng thí nghiệm và 

1 dñng đøi chăng. Ở các khøi, múi dòng tr÷ng 5 

chêu tāćng đāćng vĉi 5 læn nhíc läi. Tùng sø 

chêu thí nghiệm là 125 chêu trong đò múi chêu 

tr÷ng 1 cây. Khi mä cþa múi dòng/giøng đāợc 3 

lá thì đem tr÷ng vào chêu, chêu có thể tích 8 lít, 

chăa 5kg đçt phü sa. Lāợng phån bòn đāợc sĄ 

dĀng cho múi chêu là 1g N + 0,5g P2O5 + 0,5g 

K2O + 18g phân vi sinh + 10g vôi bût. Bón lót 

vĉi lāợng 100% P2O5 + 30% K2O + 30% N, bón 

thúc læn 1 vào thĈi điểm mût tuæn sau cçy vĉi 

50% K2O + 50% N và bón thúc læn 2 khi cây bít 

đæu phån hòa đñng vĉi lāợng phân còn läi.  
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2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp 

đánh giá 

Sau khi cçy, chõn múi dòng 5 chêu để theo 

dôi đûng thái sinh trāĊng bao g÷m chiều cao 

cây, sø nhánh/cây và sø lá/cây. Täi các giai đoän 

đẻ nhánh hąu hiệu (4 tuæn sau cçy), trú và chín 

sáp (2 tuæn sau trú), chõn 5 chêu múi dòng Ċ các 

giai đoän để đo chî tiêu: cāĈng đû quang hợp 

(CĐQH), đû dén khí khùng (ĐDKK) và cāĈng đû 

thoát hći nāĉc (CĐTHN). Các chî tiêu này đāợc 

đo bìng máy đo quang hợp cæm tay 

(photosynthesis portable system) (Licor-6400XT, 

Hoa Kỳ) trong khoâng thĈi gian tĂ 9 giĈ tĉi 13 

giĈ ngày níng Ċ cüng điều kiện nhiệt đû 30°C, 

cāĈng đû ánh sáng 1.500 µmol/m2/s, n÷ng đû 

CO2 360-370ppm và đû èm không khí 65-70%. 

Múi cåy đo lá trên cüng đã mĊ hoàn toàn. Các 

cåy sau khi đo quang hợp đāợc lçy méu, tách 

riêng các bû phên: lá xanh, thân, bẹ lá và bông 

(nếu có). Ở cùng các thĈi điểm theo dõi trên, 

diện tích lá và khøi lāợng chçt khö tích lÿy cÿng 

đāợc xác đðnh. Phæn phiến lá xanh tiến hành đo 

diện tích lá bìng máy đo diện tích lá Li-3100c 

(Hoa Kỳ). Täi vð trí lá đã đo quang hợp, đo chî 

sø SPAD (chî sø tāćng quan vĉi hàm lāợng diệp 

lĀc) täi 10 điểm bìng máy SPAD-502 Konica. 

Sau đò toàn bû các bû phên trên cåy đāợc đem 

sçy khô Ċ 80C cho tĉi khøi lāợng khöng đùi để 

các đðnh khøi lāợng chçt khô. Ở thĈi kỳ chín 

hoàn toàn, nëng suçt cá thể và các chî tiêu liên 

quan đến nëng suçt đāợc xác đðnh nhā sø 

bông/khóm, chiều dài bông, sø gié cçp 1, cçp 2, 

sø hät/bông, tî lệ hät chíc, khøi lāợng 1.000 hät 

theo hệ thøng tiêu chuèn đánh giá cåy lýa 

(IRRI, 1996).  

2.2.3. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāợc xĄ lý thøng kê vĉi tçt câ các 

chî tiêu theo phāćng pháp phån tích phāćng 

sai (ANOVA)  theo LSD vĉi măc ý nghïa 0,05; 

riêng chî tiêu nëng suçt hät so khi so sánh vĉi 

giøng đøi chăng theo phāćng pháp so sánh cặp 

(Ttest) vĉi măc ý nghïa 0,05  bìng phæn mềm 

CropStat 7.2.3. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thời gian sinh trưởng, số nhánh tối đa 

và chiều cao cây cuối cùng của các 

dòng/giống thí nghiệm 

Các dòng lúa trong thí nghiệm đều có thĈi 

gian sinh trāĊng thuûc nhóm ngín ngày  

(102-105 ngày trong vĀ mùa). Dòng D2 và D4 

có thĈi gian sinh trāĊng ngín hćn đøi chăng 3 

ngày, dòng D5 và D7 có tùng thĈi gian sinh 

trāĊng tāćng đāćng vĉi giøng đøi chăng (Bâng 

1). Các dòng lúa thí nghiệm có kiểu cây thçp, 

chiều cao thân tĂ 51,5cm đến 59,2cm, tāćng 

đāćng vĉi dñng đøi chăng (51,0cm) (Bâng 1). 

Chiều dài bông cþa dòng D7 (24,3cm) cao 

hćn vĉi đøi chăng IRBB (23,7cm), trong khi các 

dòng lúa còn läi chî tāćng đāćng vĉi đøi chăng 

(21,9-23,7cm). Sø gié cçp 1/bông cþa câ bøn 

dòng lúa thí nghiệm biến đûng tĂ 17,1 (D2) đến 

20,1 (D7) đều cao hćn Ċ măc ý nghïa so vĉi dòng 

đøi chăng IRBB (12,0). Tāćng tĆ sø gié  

cçp 2/bông cþa các dòng lúa mĉi chõn täo biến 

đûng tĂ 65,7 đến 73,2 và cao hćn Ċ măc ý nghïa 

so vĉi đøi chăng (40,1) (Bâng 1). Nhā vêy, chăc 

nëng cþa gene WFP1 đāợc biểu hiện rõ ràng về 

sø gié/bông Ċ các dòng lúa thí nghiệm, điều này 

phù hợp vĉi các công trình nghiên cău cþa các 

tác giâ trāĉc (Ashikari & cs., 2005; Tëng Thð 

Hänh & cs., 2015; Kikuta & cs., 2023). 

Bâng 1. Đặc điểm sinh trưởng và cấu trúc bông của các dòng lúa thí nghiệm 

Dòng/giống 
Tổng thời gian  

sinh trưởng (ngày) 
Số nhánh  

tối đa/khóm 
Chiều cao thân 

(cm) 
Chiều dài bông 

(cm) 
Chiều cao cây 
cuối cùng (cm) 

Số gié  
cấp 1/bông 

Số gié  
cấp 2/bông 

D2 102 9,0 51,5 22,9 93,1 17,1 68,5 

D4 102 10,0 53,6 23,6 93,1 18,2 65,7 

D5 105 8,0 59,2 21,9 96,7 17,4 68,8 

D7 105 12,6 57,2 24,3 94,0 20,1 73,2 

IRBB 105 11,6 51,0 23,7 94,3 12,0 40,1 

LSD0,05  1,1 3,4 1,2 3,7 1,3 5,8 
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Bâng 2. Cường độ quang hợp và các chî tiêu liên quan  

của các dòng lúa thí nghiệm ở các giai đoạn sinh trưởng 

Dòng/ 
giống 

Giai đoạn đẻ nhánh hữu hiệu Giai đoạn trỗ Giai đoạn chín sáp 

CĐQH 

(µmol CO2/m²/s) 

ĐDKK 

(mol CO2/m²/s) 

CĐTHN 

(mol H2O/m²/s) 
SPAD 

CĐQH 

(µmol CO2/m²/s) 

ĐDKK 

(mol CO2/m²/s) 

CĐTHN 

 (mol H2O/m²/s) 
SPAD 

CĐQH 

(µmol CO2/m²/s) 

ĐDKK 

(mol CO2/m²/s) 

CĐTHN 

(mol H2O/m²/s) 
SPAD 

D2 21,2 0,47 13,1 41,6 14,1 0,39 9,9 41,7 7,1 0,23 8,0 40,3 

D4 23,2 0,50 14,3 46,4 12,2 0,39 10,0 39,4 7,1 0,19 6,8 42,3 

D5 21,0 0,47 13,4 44,5 14,0 0,31 8,1 44,3 8,9 0,27 8,7 42,2 

D7 20,6 0,43 12,5 41,3 17,0 0,32 9,3 44,2 7,4 0,30 9,6 39,7 

IRBB 19,3 0,41 12,0 41,5 14,3 0,30 8,8 44,2 7,4 0,16 6,4 40,2 

LSD0,05 2,8 0,08 1,2 2,1 2,20 0,04 0.9 1,3 1,8 0,12 1,5 1,1 

Ghi chú: CĐQH: Cường độ quang hợp, ĐDKK: Độ dẫn khí khổng, CĐTHN: Cường độ thoát hơi nước.  
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3.2. Cường độ quang hợp và các chî tiêu 

liên quan 

CāĈng đû quang hợp cþa các dòng thí 

nghiệm đät cao nhçt Ċ giai đoän đẻ nhánh và 

giâm dæn Ċ giai đoän trú và chín sáp 15 ngày sau 

trú (NST). Ở giai đoän đẻ nhánh hąu hiệu trong 

khi các dòng lúa thí nghiệm (D3, D5 và D7) 

cāĈng đû quang hợp tāćng đāćng dñng đøi chăng 

và Ċ trong khoâng 19,3 đến 21,2 mmol/m2/s, đều 

thçp hćn Ċ măc ý nghïa so vĉi dòng D2  

(23,2 mmol/m2/s). Ở giai đoän trú, CāĈng đû 

quang hợp cþa dòng D7 (17,0 mmol/m2/s) cao 

hćn Ċ măc ý nghïa so vĉi dñng đøi chăng và các 

dòng còn läi (12,2-14,3 mmol/m2/s). Ở giai đoän 

chín sáp, không có sĆ khác biệt về cāĈng đû 

quang hợp giąa các dòng lúa thí nghiệm và đøi 

chăng. Tāćng tĆ nhā cāĈng đû quang hợp, các 

chî tiêu liên quan đến cāĈng đû quang hợp nhā 

đû dén khí khùng và cāĈng đû thoát hći nāĉc 

cþa các dñng, cÿng cò chiều hāĉng giâm dæn 

theo thĈi gian sinh trāĊng. Nhā vêy, các dòng 

D2 Ċ giai đoän đẻ nhánh và D7 cò cāĈng đû 

quang hợp vāợt đøi chăng Ċ giai đoän trú do có 

đû dén khí khùng, cāĈng đû thoát hći nāĉc. 

CāĈng đû quang hợp phĀ thuûc đû dén khí 

khùng, cāĈng đû thoát hći nāĉc cþa lá (Đú Thð 

HāĈng & cs., 2013; Tëng Thð Hänh & cs., 2013). 

Ngoài ra, giá trð SPAD mût chî sø đánh giá hàm 

lāợng diệp lĀc trong lá cÿng cò tāćng quan thuên 

vĉi cāĈng đû quang hợp cþa cåy lýa (Lê Vën 

Khánh & cs., 2015; Pham Van Cuong & cs., 

2022). Nhā vêy, giá trð SPAD giâm Ċ thĈi điểm 

trú và sau trú có thể sẽ ânh hāĊng đến quá trình 

quang hợp và vên chuyển sân phèm quang hợp 

về hät, có thể làm giâm tî lệ hät chíc trong giai 

đoän chín. 

3.3. Diện tích lá và khối lượng chất khô 

tích lũy 

Ở giai đoän đẻ nhánh hąu hiệu, trĂ dòng D4 

có diện tích lá và chçt khö tích lÿy thçp hćn dñng 

đøi chăng, các dòng còn läi có diện tích lá không 

có sĆ sai khác Ċ măc ý nghïa so vĉi dñng đøi 

chăng câ hai chî tiêu này (Bâng 3). Ở giai đoän 

trú và chín sáp, diện tích lá và khøi lāợng chçt 

khô Ċ dñng D7 vāợt đøi chăng Ċ măc ý nghïa 

trong khi Ċ D2 và D5 tāćng đāćng vĉi giøng đøi 

chăng. Tøc đû tích lÿy chçt khô tĂ giai đoän đẻ 

nhánh hąu hiệu đến trú cþa câ bøn dòng mang 

gene WFP1 đều tāćng đāćng vĉi dñng đøi chăng 

(0,87-1,03 g/khòm/ngày). Đặc biệt, Ċ giai đoän 

trú tĂ trú đến chín sáp, tøc đû tích lÿy chçt khô 

cüng dñng D7 (0,44 g/khòm/ngày) vāợt đøi chăng 

Ċ măc ý nghïa, trong khi chî tiêu này Ċ các  

dñng D2 và D5 tāćng đāćng vĉi đøi chăng  

(0,30-0,33 g/khóm/ngày). Tøc đû tích lÿy chçt khô 

vào hät Ċ giai đoän chín đòng gòp phæn lĉn vào 

việc tëng tî lệ hät chíc và khøi lāợng hät (Đú Thð 

HāĈng & cs., 2013; Lê Vën Khánh & cs., 2015). 

3.4. Yếu tố cấu thành năng suất và năng 

suất hạt 

Kết quâ theo dôi nëng suçt và các yếu tø 

cçu thành nëng suçt chính bao g÷m sø 

bông/khóm, sø hät trên bông, tî lệ hät chíc và 

khøi lāợng hät cþa các dòng lúa thí nghiệm 

đāợc trình bày Ċ bâng 4. Sø bông/khóm cþa các 

dòng lúa thí nghiệm biến đûng tĂ 9,0 đến  

12,0 bông/khóm, chî tiêu này tāćng đāćng vĉi 

đøi chăng IRBB (11,6 böng/khòm). Đặc biệt, sø 

hät trên bông cþa các dòng lúa thí nghiệm 

(177,6-226,4 hät/böng) đều vāợt trûi vĉi đøi 

chăng IRBB (139,0), điều này cò đāợc là do vai 

trò cþa gene WFP1 đã làm tëng câ sø gié cçp 1 

và gié cçp 2/bông đ÷ng thĈi làm tëng sø hoa phân 

hóa/bông (Kim & cs., 2018; Kikuta & cs., 2023).  

Nëng suçt cá thể cþa các dòng lúa thí 

nghiệm dao đûng tĂ 22,4 g/khòm đến  

32,2 g/khóm trong vĀ xuân và tĂ 14,4 g/khóm 

đến 20,0 g/khóm trong vĀ mùa. Trong vĀ xuân, 

dòng D2, D5 và D7 cò nëng suçt cá thể læn lāợt 

là 30,0; 29,6 và 34,4g/khòm, vāợt dñng đøi 

chăng IRBB (26,1 g/khóm) læn lāợt là 15,3; 13, 6 

và 32,0%. Trong khi đò, nëng suçt cá thể cþa 

dòng D7 (34,4 g/khóm) là cao nhçt. Nhā vêy, 

gene WFP1 làm tëng sø gié cçp 1 dén tĉi tëng 

sø hät trên böng đ÷ng thĈi vĉi việc duy trì cāĈng 

đû quang hợp cao và vên chuyển sân phèm 

quang hợp Ċ giai đoän chín để đâm bâo đāợc tî 

lệ hät chíc và khøi lāợng hät làm tëng nëng 

suçt cþa các dòng lúa thí nghiệm (Ohsumi & 

cs., 2011; Sui & cs., 2013; Andrés & cs., 2023). 
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Bâng 3. Diện tích lá, khối lượng chất khô và tốc độ tích lũy chất khô  

của các dòng lúa thí nghiệm ở các giai đoạn sinh trưởng 

Dòng/ 
giống 

Giai đoạn đẻ nhánh Giai đoạn trỗ Giai đoạn chín sáp 

Diện tích lá  
(dm

2
/cây) 

Khối lượng  
chất khô (g/cây) 

Diện tích lá 
(dm

2
/cây) 

Khối lượng  
chất khô (g/cây) 

PGR 
(g/cây/ngày) 

Diện tích lá 
(dm

2
/cây) 

Khối lượng  
chất khô (g/cây) 

PGR 
(g/cây/ngày) 

D2 14,5 8,1 37,8 50,4 0,94 38,5 59,3 0,30 

D4 13,5 7,8 29,1 47,1 0,93 29,8 52,7 0,19 

D5 15,5 9,7 32,4 48,9 0,87 33,4 58,7 0,33 

D7 16,6 9,7 38,9 56,5 1,03 39,6 69,6 0,44 

IRBB 14,6 10,2 34,7 52,1 0,96 35,8 61,3 0,30 

LSD0,05 1,6 2,2 4,1 4,15 0,12 3,1 3,18 0,11 

Bâng 4. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của một số dòng lúa mới chọn tạo  

Dòng/giống Số bông/khóm Số hạt/bông 
Tỉ lệ hạt chắc 

(%) 
khối lượng  

1.000 hạt (g) 
NSCT 

(g/khóm) 
% Năng suất  

so với đối chứng 

D2 9,4 216,8 88,1 21,6 30,0 15,3* 

D4 9,0 177,6 86,2 21,9 26,6 2,0 

D5 9,0 194,6 87,7 21,5 29,6 13,6* 

D7 12,0 226,4 86,0 22,1 34,4 32,0* 

IRBB 11,6 139,0 86,9 21,7 26,1 - 

LSD0,05 1,1 24,3 6,5 0,1 2,7 - 

Ghi chú: *: Sai khác ở mức ý nghĩa ở mức ý nghĩa α = 0,05 theo Ttest. 
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Ghi chú: *: Ở mức ý nghĩa α = 0,01; ns: Không ở mức ý nghĩa.  

Hình 1. Tương quan giữa năng suất hạt với cường độ quang hợp 

ở giai đoạn đẻ nhánh (màu tríng), trỗ (màu đen) và chín sáp (màu xám) 

Nëng suçt tāćng quan chặt vĉi cāĈng đû 

quang hợp Ċ giai đoän trú (r = 0,77**) tuy nhiên 

tāćng quan khöng Ċ măc ý nghïa Ċ giai đoän đẻ 

nhánh và chín sáp (Hình 1). Nëng suçt tāćng 

quan thuên vĉi tøc đû tích lÿy chçt khô Ċ giai 

đoän tĂ đẻ nhánh đến trú (r = 0,55*) và thuên 

chặt Ċ giai đoän tĂ trú đến đến chín sáp  

(r = 0,81**) (Hình 2). Nëng suçt vĉi hệ sø tāćng 
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quan sø hät trên bông cþa các dòng lúa thí 

nghiệm vĉi hệ sø tāćng quan r = 0,84** (Hình 

3), nhāng khöng tāćng quan vĉi sø bông/ khóm, 

tî lệ hät chíc hay khøi lāợng 1.000 hät. Yoshida 

(1981) cho rìng phæn lĉn hydrat các bon đāợc 

vên chuyển về bông lúa là do sĆ đòng gòp sân 

phèm quang hợp cþa lá đñng và hai lá cöng 

nëng. Kết quâ nghiên cău này cÿng phü hợp vĉi 

các công trình nghiên cău trāĉc đåy (Đú Thð 

HāĈng & cs., 2013; Tëng Thð Hänh & cs., 2015; 

Kikuta & cs., 2023). Nhā vêy, các dòng lúa câi 

tiến mang gene WFP1 cò nëng suçt vāợt đøi 

chăng chþ yếu là do tëng sø hät/böng đ÷ng thĈi 

việc duy trì đāợc cāĈng đû quang hợp và vên 

chuyển chçt khô vào hät Ċ giai đoän sau trú đâm 

bâo đāợc tî lệ hät chíc. 
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Ghi chú: * và **: Tương ứng ở mức ý nghĩa α = 0,05 và 0,01.  

Hình 2. Tương quan giữa năng suất hạt với PGR trỗ (màu đen) và chín sáp (màu xám) 
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Ghi chú: **: Ở mức ý nghĩa α = 0,01; ns: Không ở mức ý nghĩa.  

 Hình 3. Tương quan giữa năng suất hạt với các yếu tố cấu thành năng suất 
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4. KẾT LUẬN 

Các dòng lúa câi tiến mang gene WFP1 có 

thĈi gian sinh trāĊng ngín, thçp cây và khâ nëng 

đẻ nhánh tāćng đāćng vĉi dñng đøi chăng IRBB. 

Các chî tiêu về quang hợp cþa hæu hết các 

dòng lúa thí nghiệm tāćng đāćng vĉi dñng đøi 

chăng Ċ các giai đoän sinh trāĊng. 

Tçt câ các dòng lúa câi tiến đều có sø gié 

cçp 1/bông, sø gié cçp 2/bông và tùng sø 

hät/böng vāợt dòng đøi chăng Ċ măc ý nghïa.  

Nëng suçt hät cþa các dòng lúa thí nghiệm 

tāćng quan thuên vĉi cāĈng đû quang hợp Ċ giai 

đoän trú nhāng khöng tāćng quan Ċ giai đoän 

đẻ nhánh hąu hiệu và chín sáp. 

Dñng D7 cò nëng suçt vāợt trûi so vĉi dòng 

đøi chăng và các dòng khác nhĈ sĆ vāợt trûi về 

sø hät, sø hät chíc/böng, cāĈng đû quang hợp 

giai đoän trú và tøc đû tích lÿy chçt khô Ċ giai 

đoän tĂ trú đến chín sáp. 
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